ÔN TUẦN NGHỈ  - Số 4

TỪ 9/3/2020- 13/3/2020

KHỐI 4

( Làm vào vở toán nhà - rèn chữ - Ghi thứ theo từng ngày )

Thứ 2,ngày  09/3/2020
Tiếng Việt( làm vào VỞ)

Bài 1: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?

- Sáng nào cũng vậy, em…………………………………………………………

- Con mèo nhà em …………………………………………………………………...

Bài 2: Thêm chủ ngữ để hoàn thành các câu kể Ai  làm gì?

a) Sáng sớm,............................... gáy ò ó o.

b) .................................gặt lúa.

c) ..............................đang chơi đùa trên sân trường..

Bài 3: Xác định các bộ phận CN, VN trong mỗi câu sau:

a) Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.

b) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, ba người ngồi ăn cơm với thịt gà rừng.

c) Trong rừng, chim chóc hót véo von.

d) Đàn cò trắng đang sải rộng cánh bay.

Bài 4
 Em hãy tả lại chiếc áo mà em thích

Thứ 3,ngày  10/3/2020
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)

Bài 1: Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả:
- Một bạn học sinh: VD: Bạn Mai rất xinh xắn. 

- Một bông hoa.   

- Một con vật em thích:

Bài 2: Đặt câu :
- Đặt 1 câu kể Ai làm gì?:                     - Đặt 1 câu Ai kể thế nào?:

- Đặt 1 câu kể Ai là gì?:                        - Đặt 1 câu hỏi để hỏi về điều chưa biết:

- Đặt 1 câu hỏi để bày tỏ cảm xúc khen ngợi bạn.

Bài 3: Xếp các từ sau thành 3 nhóm : danh từ , động từ, tính từ : 

 Xã hội, thiên nhiên, bắt buộc , gan dạ, đen sì , tích cực, thơm phức, đỏ lòm, trắng phau, tế bào, dìu dắt, lũy tre, té ngã, tia chớp, nô đùa ,bài hát

	Danh từ
	Động từ
	Tính từ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Bài 4 Xác định chủ ngữ (CN) vị ngữ (VN) trong các câu sau: 

a/Dưới ánh trăng, mẹ con nhà thỏ vui nhảy múa.

b/ Khoang lái đã được đóng lại.

c/ Mọi người đều như mỉm cười với anh.

d/ Máy bay đã lao khỏi mặt đất .

e/ Bạc phơ mái tóc người cha.

g/ Hoa gạo rụng đỏ mặt đường.

h/ Mai tứ quí nở bốn mùa.

Thứ 4,ngày  11/3/2020
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)

 Đọc  và trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 24,25 nhiều lần 

Rèn chữ 1 bài em tự chọn

Bài 1 :Đặt  câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:

a/ Các bác nông dân  ……………………………………………………………….

b/ Mẹ em  …………………………………………………………………………..

c/ Bầu trời …………………………………………………………………………..

d/ Từng đàn chim ……………………………………………………………………..

e/ Các bạn học sinh  …………………………………………………………………..

g/ Mặt trời …………………………………………………………………………….

Bài 2:  Điền vào chỗ chấm để được từ ghép:

Sách  ………………                        nhà ………………..            đường ……………..

Hoa ………………..                        chăm ………………             xe ………………..

Vui …………………                       học ………………..             bút ……………….

Bài 3 :  Ghi kí hiệu G vào sau từ ghép , L sau từ láy vào ô trống:

Xanh xám                                          vàng vọt                               thích thú 

Học hành                                           đen đủi                                  lời lẽ 

Xanh xao                                            tươi tốt                                 trong trắng 

Tươi tắn                                             vàng ươm                             trong trẻo 

Bài 4 :  Đánh dấu ( X) vào trước ô trống có từ loại đúng :

	DANH TỪ
	ĐỘNG TỪ 
	TÍNH TỪ 

	
	 Cần cù
	
	Học bài 
	
	Kiên trì 

	
	Ngoan ngoãn
	
	Sự dũng cảm
	
	Tươi đẹp

	
	Mưa gió 
	
	Ăn uống 
	
	Gầy yếu

	
	Nguyễn Huệ
	
	Làm bài
	
	Tươi mát 

	
	Chăm nom
	
	Mặt trăng
	
	Nhẵn thín

	
	Con bướm
	
	Lao động
	
	Quyển sách

	
	Xây dựng 
	
	Rực rỡ
	
	Nhìn ngắm

	
	Tuyệt vời 
	
	Tiến bộ 
	
	Xum xuê

	
	Ngôi trường  
	
	Lau nhà
	
	Tấp nập 


Thứ 5,ngày  12/3/2020
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)

- Đọc nhiều lần và Rèn chữ bài : Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ /48,49

Bài 1 : Ghi dấu (X ) vào ô trống sau những dòng chưa thành câu; dòng nào đã thành câu ghi dấu chấm (.) vào cuối.

a/ Bạn Thành thích nuôi chim 

b/ Học sinh lớp 4E

c/ Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực 

d/ Những cuốn tập viết của em

e/ Trăng đang lên

g/ Trên cành lê, giữa đám lá xanh mơn mởn

h/ Đường đông nghẹt

Thứ 6,ngày  13/3/2020
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)

- Đọc nhiều lần và Rèn chữ bài : Cây trám đen /53

TLV  Tả một đồ dùng trong gia đình mà em thích nhất?


